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CÔNG TY CỔ PHẦN 

TÂN CẢNG QUY NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 06/BC-QSP Bình Định, ngày 30 tháng 01 năm 2023 
 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

NĂM 2022 
Kính gửi:  

 - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUY NHƠN 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 03 Nguyễn Dữ, phường Hải Cảng, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

- Điện thoại/Fax: 0256.3893888   Email: info@quynhonnewport.vn 

- Vốn điều lệ: 107.922.750.000 đồng 

- Mã chứng khoán: QSP 

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm 

soát và Giám đốc. 

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty không thuộc đối tượng 

bắt buộc phải thực hiện kiểm toán nội bộ (theo quy định tại Khoản 1, Điều 10 Nghị 

định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ). 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông: 

STT 

Số Nghị 

quyết/ 

Quyết định 

Ngày Nội dung 

1 01/NQ-

ĐHĐCĐ 

17/6/2022 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2022 thống nhất thông qua các nội dung: 

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về các hoạt động của 

Hội đồng quản trị và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của 

Công ty; 

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về các hoạt động của Ban 

Kiểm soát và kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty; 

3. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; 

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; 

5. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 

2022; 

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 

2022; 

7. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban 

Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 17/6/2022. 
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II. Hội đồng quản trị 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) 

TT 
Thành viên 

HĐQT 
Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không còn 

là thành viên HĐQT 
Ghi chú 

Ngày bổ 

nhiệm 

Ngày miễn 

nhiệm 

1 Nguyễn Hữu Phúc Chủ tịch 25/4/2019 17/6/2022 Hết nhiệm kỳ 

2 Nguyễn Tín Dân Thành viên 21/4/2017 17/6/2022 Hết nhiệm kỳ 

3 Phạm Văn Thành Thành viên 25/4/2019 17/6/2022 Hết nhiệm kỳ 

4 Lê Duy Dương Chủ tịch 17/6/2022  Bầu mới 

5 Nguyễn Tiến Dũng Thành viên 17/6/2022  Bầu mới 

6 Võ Huy Quang Thành viên 17/6/2022  Bầu mới 

2. Các cuộc họp HĐQT 

TT 
Thành viên 

HĐQT 

Số buổi họp 

HĐQT tham dự 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

Lý do không  

tham dự họp 

1 Nguyễn Hữu Phúc 7 7/7 Tham dự họp đầy đủ 

2 Nguyễn Tín Dân 7 7/7 Tham dự họp đầy đủ 

3 Phạm Văn Thành 7 7/7 Tham dự họp đầy đủ 

4 Lê Duy Dương 5 5/5 Tham dự họp đầy đủ 

5 Nguyễn Tiến Dũng 5 5/5 Tham dự họp đầy đủ 

6 Võ Huy Quang 5 5/5 Tham dự họp đầy đủ 

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc 

Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát, tình hình thực hiện nhiệm vụ 

của Ban Giám đốc Công ty. Trong đó chú trọng vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh 

doanh, việc chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường, quyền và lợi ích hợp pháp của Cổ 

đông Công ty. Trong năm 2022, các chỉ tiêu kinh doanh cơ bản hoàn thành theo kế 

hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: 

TT  

Số Nghị 

quyết/ Quyết 

định 

Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

 thông 

qua 

1 11/NQ-

HĐQT 

05/3/2022 Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 và 

kế hoạch kinh doanh năm 2022; Thông qua 

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm 

toán. 

100% 

2 12/NQ-

HĐTQ 

05/3/2022 Thống nhất công tác tổ chức họp Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2022: Thông 

qua thời gian, địa điểm, nội dung và tài liệu 

trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp. 

100% 
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TT  

Số Nghị 

quyết/ Quyết 

định 

Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

 thông 

qua 

3 29/NQ-

HĐQT 

26/4/2022 Thống nhất tạm hoãn cuộc họp Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2022, thời gian tổ 

chức họp Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau, 

danh sách cổ đông có quyền dự họp theo 

danh sách do VSD chốt ngày 28/3/2022. 

67% 

4 41/NQ-

HĐQT 

27/5/2022 Thống nhất công tác tổ chức họp Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2022. 

100% 

5 42/NQ-

HĐQT 

27/5/2022 Phê duyệt Thiết kế BVTC – Dự toán xây 

dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công 

trình Nạo vét duy tu khu nước trước Bến 

cảng Tân cảng Quy Nhơn. 

100% 

6 46/NQ-

HĐQT 

15/6/2022 Thông qua giao dịch và ký kết hợp đồng với 

bên có liên quan (CTCP Cảng Quy Nhơn). 

100% 

7 Biên bản họp 17/6/2022 Thống nhất đề cử ứng viên thành viên Ban 

Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. 

100% 

8 48/NQ-

HĐQT 

17/6/2022 Bầu Chủ tịch HĐQT. 100% 

9 49/NQ-

HĐQT 

17/6/2022 Thống nhất việc chỉ trả cổ tức năm 2021, Bổ 

nhiệm Giám đốc và Bổ nhiệm Người phụ 

trách quản trị Công ty. 

100% 

10 64/NQ-

HĐQT 

3/8/2022 Thống nhất các nội dung: 

- Giao Ban Điều hành tiếp tục thực hiện các 

công việc tiếp theo để triển khai thực hiện thi 

công nạo vét duy tu khu nước trước bến;  

- Giao Ban Điều hành phối hợp với đơn vị 

tư vấn tiếp tục làm việc với Sở Tài nguyên và 

Môi trường sớm hoàn thành việc lập lại Báo 

cáo đánh giá tác động môi trường; 

- Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội 

đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. 

100% 

11 77/NQ-

HĐQT 

02/11/2022 Thồng nhất phê duyệt điều chỉnh Thiết kế 

BVTC - Dự toán xây dựng và điều chỉnh Kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Nạo vét 

duy tu khu nước trước Bến cảng Tân cảng 

Quy Nhơn.  

100% 

12 84/NQ-

HĐQT 

16/12/2022 Thống nhất phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chỉ 

định thầu xây lắp; Nhà thầu tham gia đề xuất 

chỉ định thầu xây lắp Gói thầu thi công xây 

dựng công trình Nạo vét duy tu khu nước 

trước Bến cảng Tân cảng Quy Nhơn. 

100% 
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III. Ban kiểm soát: 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) 

TT 
Thành viên 

BKS 

Chức 

vụ 

Ngày bắt đầu/không 

còn là thành viên 

BKS 

Trình độ  

chuyên 

môn 

Ghi chú 

Ngày bổ 

nhiệm 

Ngày miễn 

nhiệm 

1 Nguyễn Kim Toàn Trưởng 

ban 

21/4/2017 17/6/2022 Cử nhân 

 kế toán 

Hết nhiệm 

kỳ 

2 Trịnh Xuân Sơn Thành 

viên 

21/4/2017 17/6/2022 Cử nhân 

 kinh tế 

Hết nhiệm 

kỳ 

3 Trần Hữu Hiếu Thành 

viên 

21/4/2017 17/6/2022 Cử nhân  

kinh tế 

Hết nhiệm 

kỳ 

4 Nguyễn Kim Toàn Trưởng 

ban 

17/6/2022  Cử nhân  

kinh tế 

Bầu mới 

5 Nguyễn Hữu Tài Thành 

viên 

17/6/2022  Cử nhân 

 kinh tế 

Bầu mới 

6 Trần Hữu Hiếu Thành 

viên 

17/6/2022  Cử nhân 

 kinh tế 

Bầu mới 

2. Cuộc họp của BKS 

TT 
Thành viên 

HĐQT 

Số buổi họp 

HĐQT tham 

dự 

Tỷ lệ 

tham dự 

họp 

Lý do không tham dự 

họp 

1 Nguyễn Kim Toàn 2 2/2 Tham dự họp đầy đủ 

2 Trịnh Xuân Sơn 1 1/1 Tham dự họp đầy đủ 

3 Trần Hữu Hiếu 2 2/2 Tham dự họp đầy đủ 

4 Nguyễn Hữu Tài 1 1/1 Tham dự họp đầy đủ 

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, cổ 

đông: 

Kiểm tra, giám sát đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ theo Quy định 

hiện hành, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

Kiểm tra, thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính 

năm của Công ty. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám 

đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:  

Ban Kiểm soát đã chủ động phối hợp chặt chẽ và thường xuyên trao đổi thông tin 

với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong công tác kiểm tra giám sát mọi hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Ban Kiểm soát cũng có nhiều ý kiến đóng góp cho HĐQT, Ban điều hành về tình 

hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, cũng như công tác kiểm toán báo cáo tài 

chính trong năm. 
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Hội đồng quản trị và Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm 

soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Công ty. 

5. Hoạt động khác của BKS: không có. 

IV. Ban điều hành 

Thành viên Ban điều hành 
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ chuyên 

môn 

Ngày bổ nhiệm/ 

miễn nhiệm 

Phạm Văn Thành 12/10/1966 Cử nhân kinh tế 17/6/2022 

V. Kế toán trƣởng 

Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ 

Ngày bổ nhiệm/ 

miễn nhiệm 

Mai Quang Cường 07/12/1980 Cử nhân kinh tế 21/4/2017 

VI. Đào tạo về quản trị công ty: 

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 

Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy 

định về quản trị công ty: Không có. 

VII. Danh sách về ngƣời có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của 

ngƣời có liên quan của công ty với chính Công ty 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: 

Phụ lục 1 đính kèm 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty 

với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: 

Phụ lục 2 đính kèm 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với 

công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban 

Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên 

sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian 

ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên 

HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 

là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc 

phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng 

Giám đốc) và người quản lý khác: Không 
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VIII. Giao dịch cổ phiếu của ngƣời nội bộ và ngƣời liên quan của ngƣời nội bộ 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: 

Phụ lục 3 đính kèm. 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: 

Không. 

IX. Các vấn đề cần lƣu ý khác: Không 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Website Cty; 

- Lưu TCHC. 
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PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƢỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 

(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty số 06/BC-QSP ngày 30/01/2023) 

STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

CK 

Chức vụ tại 
công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
ngƣời có 

LQ 

Thời điểm 
không còn 
là ngƣời có 

LQ 

Lý 
do 

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
Cty 

1 Lê Duy Dương  Chủ tịch 
HĐQT 

038079021840; 
24/06/2021; Cục 

Cảnh sát 

Phòng C7-01 Chung 
cư Hoàng Anh Gia  
Lai, Tp.Quy Nhơn, T. 
BĐ 

17/6/2022    

2 Nguyễn Tiến Dũng  TV HĐQT 052084009571; 
19/4/2022; Cục 

Cảnh sát 

378 Xuân Diệu, 
Tp.Quy Nhơn, T.Bình 
Định 

17/6/2022    

3 Võ Huy Quang  TV HĐQT 211622118; 
08/9/2016; Bình 

Định 

24 Lý Tự Trọng, Tp 
Quy Nhơn, T. Bình 
Định 

17/6/2022    

4 Nguyễn Kim Toàn  Trưởng BKS 211595310; 
25/9/2011; Bình 

Định 

20 Ngô Tất Tố, 
Tp.Quy Nhơn, T.Bình 
Định 

17/6/2022 
   

6 Nguyễn Hữu Tài  TV BKS 215069606; 
18/6/2020; Bình 

Định 

tổ 7, KV 7 P. Bùi Thị 
Xuân, Tp. Quy Nhơn, 
T.Bình Định 

17/6/2022 
   

3 Trần Hữu Hiếu  TV BKS 211751220; 
12/5/2011; Bình 

Định 

Tổ 7 KV5 P.Nhơn 
Phú, Tp.Quy Nhơn, 
T.Bình Định 

17/6/2022 
   

7 Phạm Văn Thành  Giám đốc 211707629; 
01/02/2012; Bình 

Định 

01 Nguyễn Thiện 
Thuật, Tp.Quy Nhơn, 
T.Bình Định 

17/6/2022    

8 Mai Quang Cường  Kế toán 
trưởng/Người 
phụ trách QT 

Cty 

052080017440; 
01/9/2021; Cục 

Cảnh sát 

30 Hai Bà Trưng, 
Tp.Quy Nhơn, T.Bình 
Định 

21/4/2017 

   

9 Công ty Cổ phần 
Cảng Quy Nhơn 

  4100258793; 
01/11/2013; Sở 

KH&ĐT Bình Định 

02 Phan Chu Trinh, 
Tp.Quy Nhơn, T.Bình 
Định 

 Năm 2008   sở hữu 
trên 10% số 

cổ phiếu 
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PHỤ LỤC 02: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƢỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ 

ĐÔNG LỚN, NGƢỜI NỘI BỘ, NGƢỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƢỜI NỘI BỘ  

(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty số 06/BC-QSP ngày 30/01/2023) 

Tên tổ 
chức/cá 

nhân 

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp NSH 

Địa chỉ trụ 
sở chính 

Thời 
điểm 
giao 

dịch với 
Cty 

Số NQ/QĐ của 
ĐHĐCĐ/HĐQT 

thông qua  
Nội dung, số lƣợng, tổng giá trị giao dịch 

Ghi 
chú 

CTCP 
Cảng 
Quy 
Nhơn 

Sở hữu trên 
10% CP 

4100258793; 
01/11/2013;  
Sở KH&ĐT 
Bình Định 

02 Phan Chu 
Trinh, Tp.Quy 
Nhơn, tỉnh 
Bình Định 

6 tháng 
năm 
2022 

Theo Nghị 
quyết HĐQT số 

64/2017/NQ-
HĐQT ngày 
19/7/2017 

Hợp đồng số 168/2017/HĐKT ngày 
19/7/2017, về việc hợp tác kinh doanh khai 
thác hạ tầng cầu cảng của Cty Cp Tân cảng 
Quy Nhơn, số tiền phải thu phát sinh trong 
năm 2022 là: 29.854.000.000VNĐ 

 

CTCP 
Cảng 
Quy 
Nhơn 

Sở hữu trên 
10% CP 

4100258793; 
01/11/2013;  
Sở KH&ĐT 
Bình Định  

02 Phan Chu 
Trinh, Tp.Quy 
Nhơn, tỉnh 
Bình Định 

6 tháng 
năm 
2022 

Theo Nghị 
quyết HĐQT số 
55/NQ-HĐQT 
ngày 02/8/2019 

Hợp đồng số 168/THO/201902B ngày 
10/8/2019, về việc cho thuê một phần mặt 
bằng bãi cảng để lắp đặt 02 hệ thống cầu 
nâng xe tải và băng tải làm hàng dăm gỗ, số 
tiền phải thu phát sinh trong năm 2022 là:                     
2.380.955.148VNĐ 

 

CTCP 
Cảng 
Quy 
Nhơn 

Sở hữu trên 
10% CP 

4100258793; 
01/11/2013;  
Sở KH&ĐT 
Bình Định 

02 Phan Chu 
Trinh, Tp.Quy 
Nhơn, tỉnh 
Bình Định 

6 tháng 
năm 
2022 

 
Số tiền điện chiếu sáng phải trả phát sinh 

trong năm 2022 là: 112.910.843VNĐ 
 

CTCP 
Cảng 
Quy 
Nhơn 

Sở hữu trên 
10% CP 

4100258793; 
01/11/2013;  
Sở KH&ĐT 
Bình Định 

02 Phan Chu 
Trinh, Tp.Quy 
Nhơn, tỉnh 
Bình Định 

6 tháng 
năm 
2022 

Theo Nghị 
quyết HĐQT số 
46/NQ-HĐQT 
ngày 15/6/2022 

Hợp đồng số 168/2022/MR ngày 
15/6/2022, về việc cho thuê mặt bằng mở 
rộng sau cầu cảng, số tiền phải thu phát sinh 
năm 2022 là: 778.800.000VNĐ 
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PHỤ LỤC 3. DANH SÁCH NGƢỜI NỘI BỘ VÀ NGƢỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƢỜI NỘI BỘ 

(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty số 06/BC-QSP ngày 30/01/2023) 

TT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 

tại công ty 

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu  

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu  

cuối kỳ 

Ghi chú 

1 Lê Duy Dƣơng  Chủ tịch 

HĐQT 

038079021840; 
24/06/2021; Cục 

Cảnh sát 

Phòng C7-01 Chung cƣ 
Hoàng Anh Gia Lai, Tp. 

Quy Nhơn, T. BĐ 

0 0  

1.1 Lê Duy Lộc   171603669; 

25/6/2000; Thanh 

Hóa 

 0 0 Bố đẻ 

1.2 Đào Thị Minh Nguyệt   170044061; 

18/11/2009; 

Thanh Hóa 

 0 0 Mẹ đẻ 

1.3 Lê Duy Nam   171603670; 

04/5/2015; Thanh 

Hóa 

 0 0 Anh ruột 

1.4 Lê Thị Thanh Nga   013175032; 

28/5/2013; Hà 

Nội 

 0 0 Em ruột 

1.5 Lê Thị Thanh Tâm   013616199; 

31/1/2013; Hà 

Nội 

 0 0 Vợ 

1.6 Lê Duy Hoàng     0 0 Con 

1.7 Lê Duy An     0 0 Con 

1.8 Lê Đình Trí   170051644; 

04/10/2007; 

Thanh Hóa 

 0 0 Bố vợ 

1.9 Nguyễn Thị Hằng   170041272; 

04/10/2007; 

Thanh Hóa 

 0 0 Mẹ vợ 

1.10 Trần Anh Tú     0 0 Em rể 
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TT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 

tại công ty 

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu  

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu  

cuối kỳ 

Ghi chú 

2 Nguyễn Tiến Dũng  TV 

HĐQT 

052084009571; 

19/4/2022; Cục 

Cảnh sát 

378 Xuân Diệu, Tp.Quy 

Nhơn, T.Bình Định 

20.000 cp 0,185%  

2.1 Nguyễn Tín Dân   210002237; 

23/3/2010; Bình 

Định 

378 Xuân Diệu, Tp.Quy 

Nhơn, T.Bình Định 

100.000 

cp 

0,927% Bố ruột 

2.2 Nguyễn Thị Hồng 

Diệu 

  211209837; 

29/11/2016; BĐ 

01 Cao Thắng, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

0 0 Chị ruột 

2.3 Nguyễn Thị Diệu Hoa   N2341990; 

02/07/2021; USA 

3131 Peanut Brittle Dr, 

San Jose, CA 95148-2032, 

Hoa Kỳ 

0 0 Chị ruột 

2.4 Đặng Quang Viên   N1384031; 

27/4/2010; USA 

3131 Peanut Brittle Dr, 

San Jose, CA 95148-2032, 

Hoa Kỳ 

0 0 Anh rể 

2.5 Nguyễn Thị Bích 

Phượng 

  211818662; 

05/9/2000; Bình 

Định 

181/13 Phan Đăng 

Lưu,Quận Phú Nhuận, Tp. 

Hồ Chí Minh 

100.000 

cp 

0,927% Chị ruột 

2.6 Lê Quốc Khánh   025054767; 

01/9/2009; Thành 

phố HCM 

181/13 Phan Đăng 

Lưu,Quận Phú Nhuận, Tp. 

Hồ Chí Minh 

0 0 Anh rể 

2.7 Nguyễn Ngọc Yến 

Nhi 

  052192009008; 

19/4/2022; CCS 

378 Xuân Diệu, Tp.Quy 

Nhơn, T.Bình Định 

46 cp 0,0004% Vợ 

2.8 Nguyễn Tín Trung    378 Xuân Diệu, Tp. Quy 

Nhơn, T.Bình Định 

0 0 Con 

2.9 Nguyễn Hữu Tân   052068019055; 

10/08/2021; Cục 

cảnh sát 

456 Bạch Đằng, P. Thị 

Nại, Tp. Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

0 0 Bố vợ 

2.10 Nguyễn Thị Nga   052171011716; 

10/08/2021; Cục 

cảnh sát 

456 Bạch Đằng, P. Thị 

Nại, TP Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

0 0 Mẹ vợ 



11 

 

TT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 

tại công ty 

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu  

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu  

cuối kỳ 

Ghi chú 

3 Võ Huy Quang  TV 

HĐQT 

211622118; 
08/9/2016; Bình 

Định 

24 Lý Tự Trọng, Tp Quy 
Nhơn, T. Bình Định 

0 0  

3.1 Nguyễn Thị Minh 

Huệ 

  052177000541; 

1/9/2021; Cục 

cảnh sát 

24 Lý Tự Trọng, Tp. Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

0 0 Vợ 

3.2 Võ Nguyễn Thành Vỹ    24 Lý Tự Trọng, Tp. Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

0 0 Con 

3.3 Võ Nguyễn Bảo Linh    24 Lý Tự Trọng, Tp. Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

0 0 Con 

3.4 Võ Nguyễn Nhật 

Linh 

   24 Lý Tự Trọng, Tp. Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

0 0 Con 

3.5 Võ Thị Minh Hạnh   211412011; 

06/12/1973; Bình 

Định 

24 Lý Tự Trọng, Tp. Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

0 0 Chị ruột 

3.5 Nguyễn Văn Thịnh    24 Lý Tự Trọng, Tp. Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

0 0 Anh rể 

3.7 Nguyễn Văn Ái   210037530; 

Bình Định 

Số 1 Lương Nhữ Học, 

Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

0 0 Cha vợ 

3.8 Trương Thị Phương 

Lan 

  210037524; 

Bình Định 

Số 1 Lương Nhữ Học, 

Tp. Quy Nhơn, tỉnh BĐ 

0 0 Mẹ vợ 

4 Nguyễn Kim Toàn  Trƣởng 

BKS 

211595310; 

25/9/2011; Bình 

Định 

20 Ngô Tất Tố, Tp. Quy 

Nhơn, T. Bình Định 

0 0  

4.1 Công ty Cổ phần 

Cảng Quy Nhơn 

  4100258793; 

01/11/2013; Sở 

KH&ĐT Bình 

Định 

02 Phan Chu Trinh, Tp. 

Quy Nhơn, T. Bình Định 

1.800.000 

cp 

16,68% Kế toán 

trưởng 

CTCP 

Cảng Quy 

Nhơn 
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TT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 

tại công ty 

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu  

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu  

cuối kỳ 

Ghi chú 

4.1 Nguyễn Thặng   210461500; 

06/07/2013; Bình 

Định 

Xã Mỹ Trình, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

0 0 Bố đẻ 

4.2 Nguyễn Thị Cảnh   210461499; 

06/07/2013; Bình 

Định 

Xã Mỹ Trình, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

0 0 Mẹ đẻ 

4.3 V  Mạy 

 

  210581718; 

15/11/2002; Bình 

Định 

Xã Mỹ Trình, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

0 0 Bố vợ 

4.4 Hồ Thị Mai   210090600; 

15/11/2002; Bình 

Định 

Xã Mỹ Trình, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

0 0 Mẹ vợ 

4.5 Hồ Thị Hoa   211512180; 

23/12/2013; BĐ 

20 Ngô Tất Tố, Tp. Quy 

Nhơn, T.Bình Định 

0 0 Vợ 

4.6 Nguyễn Kim Thanh 

Khoa 

  Chưa có 20 Ngô Tất Tố, Tp. Quy 

Nhơn, T.Bình Định 

0 0 Con 

4.7 Nguyễn Kim Hoa Lê   Chưa có 20 Ngô Tất Tố, Tp. Quy 

Nhơn, T.Bình Định 

0 0 Con 

4.8 Nguyễn Thị Kim 

Cương 

  210461362; 

03/03/2018; BĐ 

Xã Mỹ Trinh, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

0 0 Chị 

4.9 Nguyễn Thị Tỵ   21110765; 

03/11/2014; Bình 

Định 

Xã Mỹ H a, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

0 0 Chị ruột 

4.10 Hồ Văn Thân   211087708; 

12/10/2013; Bình 

Định 

Xã Mỹ H a, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

0 0 Anh rể 
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TT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 

tại công ty 

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu  

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu  

cuối kỳ 

Ghi chú 

4.11 Nguyễn Kim Khánh   211251188; 

12/10/2005; Bình 

Định 

Xã Mỹ Trinh, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

0 0 Anh ruột 

4.12 Trần Thị Thiệu   211146198; 

15/10/2019; Bình 

Định 

Xã Mỹ Trinh, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

0 0 Chị dâu 

4.13 V  Thị Hồng Ngọc   231376882; 

13/03/2018; Gia 

Lai 

Thị Trấn Phú Thiện,  

AJUMPA, tỉnh Gia Lai 

0 0 Chị dâu 

4.14 Nguyễn Kim Phước   211491761; 

18/08/2007; Bình 

Định 

Xã Mỹ Trinh, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

0 0 Anh ruột 

4.15 Trần Thị Hiệp   211512160; 

15/08/2007; Bình 

Định 

Xã Mỹ Trinh, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

0 0 Chị dâu 

4.16 Nguyễn Kim Chỉnh   211657854; 

28/04/2017; Bình 

Định 

Xã Mỹ Trinh, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

0 0 Em ruột 

4.17 Nguyễn Thị Thùy 

Linh 

  211859887; 

28/04/2017; Bình 

Định 

Xã Mỹ H a, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

0 0 Em dâu 

5 Nguyễn Hữu Tài  TV BKS 215069606; 

18/6/2020; Bình 

Định 

Tổ 7, KV 7 P. Bùi Thị 

Xuân, Tp. Quy Nhơn, 

T.Bình Định 

0 0  

5.1 Dương Thị Hồng   211586753; 

12/02/2014; Bình 

Định 

Tổ 7, KV 7 P. Bùi Thị 

Xuân, Tp. Quy Nhơn, T. 

Bình Định 

0 0 Mẹ ruột 
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TT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 

tại công ty 

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu  

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu  

cuối kỳ 

Ghi chú 

5.2 Nguyễn Thị Minh 

Tuyết 

  054162001002; 

22/4/2021; Cục 

cảnh sát 

Xã Hòa Thịnh, huyện 

Tây Hòa, tỉnh Phú Yên 

0 0 Mẹ vợ 

5.3 Trần Thái Chung   054062007183; 

09/8/2021; Cục 

Cảnh sát 

Xã Hòa Thịnh, huyện 

Tây Hòa, tỉnh Phú Yên 

0 0 Bố vợ 

5.4 Trần Thị Hồng Duyên   221425201; 

10/03/2014; Phú 

Yên 

tổ 7, KV 7 P. Bùi Thị 

Xuân, Tp. Quy Nhơn, T. 

Bình Định 

0 0 Vợ 

6 Trần Hữu Hiếu  TV BKS 052081006835; 

01/9/2021; Cục 

Cảnh sát 

Tổ 7 KV5 P.Nhơn Phú, 

Tp.Quy Nhơn, T.Bình 

Định 

0 0  

6.1 Trần Văn Thanh   211138131; 

11/5/2016; Bình 

Định 

Xã Mỹ Thọ, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

0 0 Bố đẻ 

6.2 Trần Thị Lan   210442838; 

20/11/2019; Bình 

Định 

Xã Mỹ Thọ, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

0 0 Mẹ đẻ 

6.3 Đào Kim Hùng   210468275; 

17/4/2014; Bình 

Định 

Xã Mỹ Thành, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

0 0 Bố vợ 

6.4 Trần Thị Màu   210984495; 

17/02/2011; BĐ 

Xã Mỹ Thành, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

0 0 Mẹ vợ 

6.5 Đào Thị Thu Thúy   052187010723; 

16/08/2021; Cục 

cảnh sát 

Tổ 7 KV5 P.Nhơn Phú, 

Tp.Quy Nhơn, T.Bình 

Định 

0 0 Vợ 

6.6 Trần Ngọc Bích   Chưa có Tổ 7 KV5 P.Nhơn Phú, 

Tp.Quy Nhơn, T.BĐ 

0 0 Con 
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TT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 

tại công ty 

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu  

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu  

cuối kỳ 

Ghi chú 

6.7 Trần Ngọc Minh 

Châu 

  Chưa có Tổ 7 KV5 P.Nhơn Phú, 

Tp.Quy Nhơn, T.Bình 

Định 

0 0 Con 

6.8 Trần Hữu Liêm   201617275; 

21/02/2008; Đà 

Nẵng 

Phường Hòa Xuân, quân 

Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng 

0 0 Anh ruột 

6.9 Lê Thị Diệu Hương   201334988; 

26/4/2012; Đà 

Nẵng 

Phường Hòa Xuân, quân 

Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng 

0 0 Chị dâu 

6.10 Trần Hữu Đạt   052083000511; 

25/12/2019; Cục 

Cảnh sát 

Huyện Hóc môn, Tp. Hồ 

Chí Minh 

0 0 Em ruột 

6.11 Nguyễn Thị Thanh 

Kiều 

  205152849; 

06/07/2018; 

Quảng Nam 

Huyện Hóc môn, Tp. Hồ 

Chí Minh 

0 0 Em dâu 

6.12 Trần Hữu Được   211874150; 

25/8/2015; Bình 

Định 

Xã Mỹ Thọ, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

0 0 Em ruột 

6.13 Đặng Thị Hiên   215149059; 

05/10/2006; Bình 

Định 

Xã Mỹ Thọ, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

0 0 Em dâu 

6.14 Trần Thị Mỹ Hạnh   215024419; 

26/07/2008; Bình 

Định 

H a Thành, Đông H a, 

Phú Yên 

0 0 Em ruột 

6.15 Nguyễn Thành Huân   221093821; 

15/5/2019; Phú 

Yên 

H a Thành, Đông H a, 

Phú Yên 

0 0 Em rể 

6.16 Trần Thị Mỹ Hoa   215221865; 

23/8/207; Bình 

Định 

Xã Mỹ Thọ, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

0 0 Em ruột 
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TT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 

tại công ty 

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu  

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu  

cuối kỳ 

Ghi chú 

6.17 Nguyễn Văn Huệ   215088673; 

31/07/2019; Bình 

Định 

Xã Mỹ Chánh, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

0 0 Em rể 

6.18 Trần Hữu Hưng   215172488; 

10/8/2018; Bình 

Định 

Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

0 0 Em ruột 

6.19 Trần Thị Son   281066656; 

20/8/2009; Bình 

Dương 

Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

0 0 Em dâu 

7 Phạm Văn Thành  Giám đốc 052066020585; 

01/9/2021; Cục 

Cảnh sát 

01 Nguyễn Thiện Thuật, 

Tp. Quy Nhơn, T. Bình 

Định 

10.000 cp 0,093%  

7.1 Bùi Thị Thu Vân   210332373; 

27/12/2013; Bình 

Định 

Phường Nhơn H a, thị xã 

An Nhơn, tỉnh Bình Định 

0 0 Mẹ đẻ 

7.2 Châu Thị Lệ Đức   210952381; 

14/1/2013; Bình 

Định 

Xã Cát Tài, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

0 0 Mẹ vợ 

7.2 Ngô Thị Hạnh   211207423; 

21/02/2014; Bình 

Định 

01 Nguyễn Thiện Thuật, 

Tp. Quy Nhơn, T. Bình 

Định 

0 0 Vợ 

7.3 Phạm Thị Như Quỳnh   215198262; 

04/5/2016; BĐ 

01 Nguyễn Thiện Thuật, 

Tp. Quy Nhơn, T. Bình 

Định 

0 0 Con 

7.4 Lê Xuân Quý   215256793; 

06/6/2015; Bình 

Định 

150 Ý Lan, Tp. Quy 

Nhơn, T. Bình Định 

0 0 Con rể 

7.5 Phạm Ngô Hoàng Ly   215545307; 

04/01/2017; Bình 

Định 

01 Nguyễn Thiện Thuật, 

Tp. Quy Nhơn, T. Bình 

Định 

0 0 Con 
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TT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 

tại công ty 

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu  

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu  

cuối kỳ 

Ghi chú 

7.6 Phạm Văn Tài   211553364; 

15/6/2015; BĐ 

Phường Đập Đá, thị xã 

An Nhơn, tỉnh Bình Định 

0 0 Em ruột 

7.7 Lê Thị Hồng Hạnh   211385764; 

15/12/2013; Bình 

Định 

Phường Đập Đá, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

0 0 Em dâu 

7.8 
Phạm Văn Kính   024827780; 

15/11/2007; Tp. 

HCM 

Xã Phước Thạnh, huyện 

Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

0 0 Em ruột 

7.9 Nguyễn Ngọc Mai   023623901; 

20/7/2011; Tp. 

HCM 

Xã Phước Thạnh, huyện 

Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

0 0 Em dâu 

7.10 Phạm Thị Mỹ Lệ   245196112; 

03/7/2020; Đắk 

Nông 

Xã Kiến Thành, huyện 

Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông 

0 0 Em ruột 

7.11 Lê Văn Hồng   2455196110; 

03/7/2020; Đắk 

Nông 

Xã Kiến Thành, huyện 

Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông 

0 0 Em rể 

7.12 Phạm Văn Quý   241256661; 

12/12/2007; Đăk 

Lăk 

Phường Hòa Thắng, 

thành phố Buôn Mê, tỉnh 

Đăk Lăk 

0 0 Em ruột 

7.13 Châu Thị Vân   241256669; 

12/12/2007; Đăk 

Lăk 

Phường Hòa Thắng, 

thành phố Buôn Mê, tỉnh 

Đăk Lăk 

0 0 Em dâu 

7.14 Phạm Thị Ánh 

Nguyệt 

  024823443; 

08/11/2007; Tp. 

HCM 

Phường An Phú Đông, 

quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh 

0 0 Em ruột 

7.15 Hồ Nguyễn Minh 

Bửu 

  024823442; 

08/11/2007; Tp. 

HCM 

Phường An Phú Đông, 

quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh 

0 0 Em rể 
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TT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 

tại công ty 

Số CMND /Hộ 
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nơi cấp 
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Số cổ phiếu 

sở hữu  

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu  

cuối kỳ 

Ghi chú 

7.16 Phạm Thị Mỹ Nương   211867183; 

16/3/2017; Bình 

Định 

325/12 Hùng Vương, 

phường Tân Lập, thành 

phố Buôn Mê, tỉnh Đăk 

Lăk 

0 0 Em ruột 

7.17 Nguyễn Quang Dũng   240703648; 

15/3/2017; Đăk 

Lăk 

325/12 Hùng Vương, 

phường Tân Lập, thành 

phố Buôn Mê, tỉnh Đăk 

Lăk 

0 0 Em rể 

8 Mai Quang Cƣờng  Kế toán 

trƣởng/ 

Ngƣời 

phụ trách 

quản trị 

Công ty 

052080017440; 

01/9/2021; Cục 

Cảnh sát 

30/2 Hai Bà Trƣng, Tp. 

Quy Nhơn, T. Bình Định 

0 0  

8.1 Mai Quang Mạnh   210571025; 

18/09/2007; Bình 

Định 

Khu phố Mỹ An 2, P. 

Hoài Thanh, thị Xã Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

0 0 Bố đẻ 

8.2 Huỳnh Thị Hồng   210571030; 

08/4/2014; Bình 

Định 

Khu phố Mỹ An 2, P. 

Hoài Thanh, thị Xã Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

0 0 Mẹ đẻ 

8.3 Mai Anh Trữ   211280111; 

27/4/2012; BĐ 

320 Quang Trung, thị 

trấn Phù Mỹ, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

0 0 Bố vợ 

8.4 Lâm Thị Vĩnh Tuyết   210349239; 

13/8/2018; Bình 

Định 

320 Quang Trung, thị 

trấn Phù Mỹ, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

350.933 

cp 

3,252% Mẹ vợ 

8.5 Mai Thị Ngọc Nhi   211870297; 

19/02/2003; Bình 

Định 

30/2 Hai Bà Trưng, Tp. 

Quy Nhơn, T. Bình Định 

0 0 Vợ 
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TT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
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cổ phiếu  

cuối kỳ 

Ghi chú 

8.6 Mai Quang Hải   Chưa có 30/2 Hai Bà Trưng, Tp. 

Quy Nhơn, T. Bình Định 

0 0 Con 

8.8 Mai Bảo Ngân   Chưa có 30/2 Hai Bà Trưng, Tp. 

Quy Nhơn, T. Bình Định 

0 0 Con 

8.9 Mai Thị Thúy 

Phương 

  215062340; 

04/10/2012; Bình 

Định 

Khu phố Mỹ An 2, P. 

Hoài Thanh, thị Xã Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

0 0 Em ruột 

8.10 Bùi Trung Tiêng   215028553; 

18/08/2016; 

Bình Định 

Khu phố Mỹ An 2, P. 

Hoài Thanh, thị Xã Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

0 0 Em rể 

8.11 Mai Thị Thanh Diệu   215231863; 

20/9/2007; Bình 

Định 

Khu phố Mỹ An 2, P. 

Hoài Thanh, thị Xã Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

0 0 Em ruột 

8.12 Mai Quang Khải   215315380; 

03/01/2015; Bình 

Định 

Khu phố Mỹ An 2, P. 

Hoài Thanh, thị Xã Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

0 0 Em ruột 

8.13 Nguyễn Thị Ánh 

Hồng 

  197244788; 

05/01/2007; 

Quảng Trị 

Khu phố Mỹ An 2, P. 

Hoài Thanh, thị Xã Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

0 0 Em dâu 

 


		2023-01-30T15:03:12+0700




